
UBND THÀNH PHỐ CAO BẰNG Biểu số 02
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH CÔNG KHAI CÁC ĐƠN VỊ DỰ TOÁN NĂM 2025

(Kèm theo Báo cáo số           /BC-UBND ngày           tháng 3 năm 2025 của UBND thành phố Cao Bằng)
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I Các đơn vị quản lý nhà nước

1 Văn phòng HĐND&UBND x x x
2 Phòng Tư pháp x x x
3 Phòng Tài chính - Kế hoạch x x x
4 Phòng Nội vụ x x x
5 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị x x x
6 Phòng Nông nghiệp và Môi trường x x x
7 Phòng Văn hoá, Khoa học và Thông tin x x x
8 Phòng Giáo dục và Đào tạo x x x
9 Thanh tra Thành phố x x x
II Các đơn vị khối Đảng, Đoàn thể

1 Văn phòng Thành uỷ
2 Uỷ ban Mặt trận tổ quốc x x x
3 Đoàn Thanh niên CS HCM x x x
4 Hội liên hiệp phụ nữ x x x
5 Hội nông dân x x x
6 Hội cựu chiến binh x x x

III Các đơn vị sự nghiệp

1 Trung tâm văn hoá truyền thông x x x
2 Trung tâm dịch vụ nông nghiệp x x x
3 Trung tâm phát triển quĩ đất và GPMB x x x
4 Đội quản lý trật tự đô thị x x x
5 Trung Tâm chính trị x x x

IV Các tổ chức Hội
1 Hội Chữ thập đỏ
2 Hội Khuyến học x x x
3 Hội Luật gia x x x
4 Hội Nạn nhân chất độc da cam x x x
5 Hội Cựu thanh niên xung phong x x x
V Các đơn vị trường học
* Sự nghiệp Mầm non
1 Trường mầm non 3-10 x x x
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2 Trường mầm non 1-6 x x x
3 Trường mầm non Sông Hiến x x x
4 Trường mầm non Đề Thám x x x
5 Trường mầm non 19-5 x x x
6 Trường mầm non Sông Bằng x x x
7 Trường mầm non Hòa Chung x x x
8 Trường mầm non Duyệt Trung x x x
9 Trường mầm non Tân Giang x x x
10 Trường mầm non Hưng Đạo x x x
11 Trường mầm non Vĩnh Quang x x x
12 Trường mầm non Chu Trinh x x x
* Sự nghiệp Tiểu học
1 Trường tiểu học Hợp Giang x x x
2 Trường tiểu học Tân An x x x
3 Trường tiểu học Hòa Chung x x x
4 Trường tiểu học Sông Hiến x x x
5 Trường tiểu học Ngọc Xuân x x x
6 Trường tiểu học Thị Xuân x x x
7 Trường tiểu học Đề Thám x x x
8 Trường tiểu học Duyệt Trung x x x
9 Trường tiểu học Tân Giang x x x
10 Trường tiểu học Hưng Đạo x x x
11 Trường tiểu học Vĩnh Quang x x x

12 Trường TH&THCS Chu Trinh (sự
nghiệp tiểu học) x x x

* Sự nghiệp THCS
1 Trường THCS Hợp Giang x x x
2 Trường THCS Hoà Chung x x x
3 Trường THCS Sông Hiến x x x
4 Trường THCS Ngọc Xuân x x x
5 Trường THCS Thị Xuân x x x
6 Trường THCS Đề Thám x x x
7 Trường THCS Tân Giang x x x
8 Trường THCS Cao Bình x x x

9 Trường TH&THCS Chu Trinh (sự
nghiệp THCS) x x x
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